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Hệ

                                                             (EEAC18IU11)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU18116 Mạch Long Châu 17/07/2000 Nam Tỉnh Đồng Nai

2 EEACIU18121 Nguyễn Đặng Thanh Danh 13/03/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

3 EEACIU18122 Nguyễn Bình Dương 13/11/2000 Nam Tỉnh Quảng Bình

4 EEACIU18115 Huỳnh Đức Huy 27/06/2000 Nam Tỉnh Bình Định

5 EEACIU18099 Phạm Quang Huy 12/01/2000 Nam Tỉnh Bến Tre

6 EEACIU18129 Nguyễn Hồ Bảo Hưng 08/02/2000 Nam Tỉnh Bình Thuận

7 EEACIU18088 Nguyễn Việt Khánh 09/11/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

8 EEACIU18031 Trần Nguyên Khánh 27/09/2000 Nam bệnh viện hùng vương

9 EEACIU18131 Trương Thanh Nguyên 28/01/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

10 EEACIU18067 Nguyễn Minh Quang 17/10/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

11 EEACIU18119 Trần Duy Quang 01/01/2000 Nam Tỉnh Bình Định

12 EEACIU18126 Hồ Đỗ Anh Quân 17/06/2000 Nam Tỉnh Bình Định

13 EEACIU18117 Trần Võ Chí Tâm 03/07/2000 Nam Tỉnh Khánh Hòa

14 EEACIU18072 Trần Võ Bảo Thiên 15/01/2000 Nam Tỉnh Bình Dương

15 EEACIU18105 Lê Quốc Thịnh 28/08/2000 Nam Tỉnh Bến Tre

16 EEACIU18098 Đinh Thanh Tùng 15/02/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 16 sinh viên.
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Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU18001 Châu Gia An 09/10/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

2 EEACIU18112 Nguyễn Tuấn Anh 22/12/2000 Nam Tỉnh Cà Mau

3 EEACIU18097 Nguyễn Tiến Hân 16/07/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

4 EEACIU18035 Hoàng Anh Khoa 01/10/2000 Nam Tỉnh Đồng Nai

5 EEACIU18036 Trần Minh Khôi 09/11/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

6 EEACIU18108 Lê Trần Quốc Linh 04/12/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

7 EEACIU18107 Nguyễn Ngọc Hải Sơn 21/05/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

8 EEACIU18068 Võ Thiện Anh Tài 15/11/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

9 EEACIU18128 Nông Nguyễn Hoàng Trâm 29/02/2000 Nữ Tp Hồ Chí Minh

10 EEACIU18100 Phan Anh Tú 04/11/2000 Nam Tỉnh Đồng Nai

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 10 sinh viên.
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                                                             (EEAC18IU31)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU18133 Tô Giang Tuấn Anh 13/02/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

2 EEACIU18003 Nguyễn Vũ Thiên Ấn 01/10/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

3 EEACIU18049 Hồ Tôn Nhật Nam 27/11/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

4 EEACIU18059 Phạm Tấn Phú 03/09/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

5 EEACIU18093 Nguyễn Dương Phú Thông 14/11/2000 Nam Tp Hồ Chí Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 5 sinh viên.


